
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
14-15A, tầng 17, Tòa nhà CharmViet, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

07/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MT & T GLOBAL

0110275818

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Bao gồm: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác loại mới và 
loại đã qua sử dụng

4511

2. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
Bao gồm: Bán lẻ ô tô con, loại 9 chỗ ngồi trở xuống không kể 
người lái, loại mới và loại đã qua sử dụng

4512

3. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Bao gồm: Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới, 
đấu giá ô tô và xe có động cơ khác.

4513

4. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

5. Bán mô tô, xe máy 4541

6. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

7. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Bao gồm: Đại lý bán hàng hóa, Môi giới mua bán hàng hóa.

4610

8. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Bao gồm: bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác; 
- Bán buôn hoa và cây,
 - bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thủy sản;
 - Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa). 

4620

9. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MT & T 
GLOBAL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MT & T GLOBAL TRADING LIMITED 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: MT & T GLOBAL .Ltd

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0973309695
Email: trungnt.lcc@gmail.com

Fax:
Website:
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10. Bán buôn thực phẩm
Bao gồm: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt,
 - Bán buôn thủy sản, 
- Bán buôn rau, quả, 
- Bán buôn cà phê,
 - Bán buôn chè, 
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, 
- Bán buôn thực phẩm khác

4632

11. Bán buôn đồ uống
Bao gồm: Bán buôn đồ uống có cồn,
 - Bán buôn đồ không có cồn

4633

12. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

13. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Bao gồm: Bán buôn vải, 
- Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác,
 - Bán buôn giày dép

4641

14. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bao gồm: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; 
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dung nội thất tương tự; 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
 - Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao; 
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

15. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

16. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Bao gồm: Bán buôn thiết bị bán dẫn; 
- Bán buôn mạch tích hợp và mạch vi xử lý; 
- Bán buôn mạch in;
 - Bán buôn băng, đĩa từ, băng đĩa quang (CDs, DVDs) chưa 
ghi (băng, đĩa trắng); 
- Bán buôn thiết bị điện thoại và truyền thông; 
- Bán buôn tivi, radio, thiết bị vô tuyến, hữu tuyến; 
- Bán buôn đầu đĩa CD, DVD

4652

17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

18. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659
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19. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Bao gồm: Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa; 
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; 
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn sợi dệt...; 
- Bán buôn bột giấy;
- Bán buôn đá quý.

4669

20. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 8220

21. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Loại trừ: - Dịch vụ báo cáo tòa án hoặc ghi tốc ký; 
- Dịch vụ lấy lại tài sản;
- Hoạt động đấu giá độc lập;

8299

23. Quảng cáo
Bao gồm: Việc cung cấp tất cả các lĩnh vực của dịch vụ quảng 
cáo (thông qua năng lực của tổ chức hoặc hợp đồng phụ), bao 
gồm tư vấn, dịch vụ sáng tạo, sản xuất các nguyên liệu cho 
quảng cáo, kế hoạch truyền thông , gồm:
- Sáng tạo và thực hiện các chiến dịch quảng cáo: Sáng tạo và 
đặt quảng cáo trong báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình, 
internet và các phương tiện truyền thông khác; đặt quảng cáo 
ngoài trời như: bảng lớn, panô, bảng tin, cửa sổ, phòng trưng 
bày, ô tô con và ôtô buýt...; quảng cáo trên không; phân phối 
các nguyên liệu hoặc mẫu quảng cáo; cung cấp các chỗ trống 
quảng cáo trên bảng lớn; thiết kế vị trí và trình bày trên trang 
web;
- Làm các chiến dịch quảng cáo và những dịch vụ quảng cáo 
khác có mục đích thu hút và duy trì khách hàng như: Khuếch 
trương quảng cáo; marketing điểm bán; quảng cáo thư trực 
tuyến; tư vấn marketing

7310

24. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: - Nghiên cứu thị trường tiềm năng, sự chấp nhận, tính 
liên quan của sản phẩm và thói quen mua sắm của người tiêu 
dùng cho mục đích xúc tiến bán và phát triển những sản phẩm 
mới, bao gồm kết quả phân tích thống kê;

7320

25. Bán buôn tổng hợp
Bao gồm: Bán buôn tổng hợp nhiều loại hàng hóa, không 
chuyên doanh loại hàng nào.

4690
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26. In ấn
Chi tiết: In ấn báo chí, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ khác, 
sách và sách quảng cáo, bản thảo âm nhạc,
bản đồ, tập bản đồ, áp phích, mục lục quảng cáo, tờ quảng cáo 
và các ấn phẩm quảng cáo khác, tem bưu điện, tem thuế, tài 
liệu, séc và các chứng khoán bằng giấy khác, nhật ký, lịch, các 
mẫu văn bản thương mại và các ấn phẩm in ấn thương mại 
khác, đồ dùng văn phòng phẩm cá nhân và các ấn phẩm khác 
bằng chữ, in ốp-sét, in nổi, in bản thạch và các thuật in khác, 
bản in máy copy, in máy vi tính, in chạm nổi;
- In trực tiếp lên vải dệt, nhựa, kim loại, gỗ và gốm;
- Các ấn phẩm in ấn được cấp bản quyền.

1811

27. Dịch vụ liên quan đến in
Bao gồm: Đóng sách thành quyển, tạp chí, sách quảng cáo, 
catalo,... bằng cách gấp, xếp, khâu, dán hồ, kiểm tra thứ tự 
(trang sách), khâu lược, dán bìa, tỉa, xén, in tem vàng lên sách;
- Xếp chữ, sắp chữ, sắp chữ in, nhập dữ liệu trước khi in bao 
gồm quét và nhận biết chữ cái quang học, tô màu điện tử;

1812

28. Sao chép bản ghi các loại
Chi tiết: Sao chép các phần mềm và dữ liệu sang đĩa, băng từ 
các bản gốc

1820

29. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Bao gồm:
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng;
- Bán lẻ các loại hàng hóa qua internet.

4791

30. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Bao gồm:
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa kể ở 
trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động...;
- Bán trực tiếp nhiên liệu (dầu đốt, gỗ nhiên liệu), giao trực 
tiếp tới tận nhà người sử dụng;
- Đấu giá ngoài cửa hàng (bán lẻ);
- Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).

4799(Chính)

31. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan

5210

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Bao gồm: - Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; 
- Logistics

5229

33. Bưu chính
Loại trừ: Chuyển khoản bưu điện, tiết kiệm bưu điện và 
chuyển tiền bưu điện

5310

34. Chuyển phát 5320
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50.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 031195002261

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Hermann Geiner, Làng trẻ SOS, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 14-15A, tầng 17, Tòa nhà Charmviet, số 117 Trần Duy Hưng, Phường 
Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TẠ THỊ THANH THANH Nữ
22/01/1995 Kinh Việt Nam

12/03/2020 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031195002261
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Hermann Geiner, Làng trẻ SOS, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 14-15A, tầng 17, Tòa nhà Charmviet, số 117 Trần Duy Hưng, Phường 
Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TẠ THỊ THANH THANH Nữ

22/01/1995 Kinh Việt Nam

12/03/2020 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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